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Dự thảo
CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính 
và thi hành án hành chính




Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tố tụng hành chính năm 2015; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.  

Sau 03 năm có hiệu lực thi hành, tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trong bộ máy hành chính nhà nước đã đạt được một số kết quả nhất định; công tác theo dõi thi hành án hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự bước đầu đã được triển khai, từng bước đi vào nền nếp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: (1) Ý thức chấp hành pháp luật tố tụng hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế; (2) Tỷ lệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân và người đại diện của Ủy ban nhân dân không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa có xu hướng ngày càng tăng (năm 2015: 12%; năm 2016: 23,78%; năm 2017: 33,27%); một số vụ án, người bị khởi kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân không cung cấp hoặc cung cấp không đúng thời hạn, không đầy đủ tài liệu, hồ sơ có liên quan gây khó khăn cho công tác xét xử và ảnh hưởng đến chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; (3) Số bản án, quyết định hành chính của Tòa án chưa được thi hành còn nhiều, cá biệt có những bản án, quyết định từ năm 2001 đến nay vẫn chưa được thi hành (tính đến ngày 31/3/2019, có 312/415 bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành, chiếm tỷ lệ 75%, trong đó có 298 bản án, quyết định mà người phải thi hành án là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân chưa thi hành án).

Những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các cơ quan Nhà nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Hệ thống chính trị, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; kỷ luật, kỷ cương và tính nghiêm minh của pháp luật.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên bao gồm cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan lớn nhất là ý thức của người đứng đầu các cơ quan hành chính ở một số địa phương về trách nhiệm chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính chưa đầy đủ; chất lượng ban hành quyết định hành chính tại một số địa phương còn thấp nhưng khi phát sinh khiếu nại của người dân lại chưa thực sự cầu thị xem xét thấu đáo vụ việc để có biện pháp khắc phục kịp thời; khi người dân khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án, phát sinh thủ tục tố tụng lại không không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa theo quy định tại Điều 60 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực lại không nghiêm túc thi hành.
Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thi hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

a) Khẩn trương khắc phục, chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện hành chính. Nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, bảo đảm việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; xác định trách nhiệm, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có thẩm quyền ban hành và tham mưu ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có sai phạm.
Tập trung chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là trong việc lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
b)  Quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
c) Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tố tụng hành chính, kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Khi có đơn khởi kiện vụ án hành chính, phát sinh thủ tục tố tụng, với tư cách là người bị kiện, cơ quan hành chính, người đứng đầu cơ quan hành chính phải giải trình, chứng minh tính đúng đắn, hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện; cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ của vụ án; thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia phiên tòa, nhất là việc tham gia đối thoại để giải quyết vụ án. Trong quá trình đối thoại, nếu thấy việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính không có căn cứ pháp luật phải cầu thị, kịp thời có biện pháp sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính; dừng, chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện. 
d) Thi hành dứt điểm các bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp dưới không chấp hành nghiêm bản án, quyết định hành chính của Tòa án, khắc phục ngay tình trạng tồn đọng thi hành án hành chính.
 2. Bộ Tư pháp:

          a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. 
b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; định kỳ báo cáo Chính phủ các vụ việc thi hành án hành chính tồn đọng tại các địa phương; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật tố tụng hành chính, kiến nghị Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với người người phải thi hành án là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án.
c) Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án hành chính, bảo đảm theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Tòa án chuyển giao; thực hiện tốt công tác tổng hợp, thống kê về kết quả thi hành án hành chính.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ Chấp hành viên để nâng cao chất lượng theo dõi việc thi hành các bản án hành chính đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân.

d) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; tăng cường công tác giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ về trình tự, thủ tục thi hành án hành chính, nhất là hướng dẫn thống nhất trình tự, thủ tục thi hành án hành chính đối với các trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên bác đơn yêu cầu khởi kiện của tổ chức, cá nhân.
đ) Tiếp tục rà soát các quy định của Luật tố tụng hành chính, kịp thời báo cáo Chính phủ để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn áp dụng thống nhất; nghiên cứu và hoàn thiện khung pháp lý về thi hành án hành chính nhằm tiếp tục thể chế hoá Hiến pháp năm 2013 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
3. Thanh tra Chính phủ:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những địa phương phát sinh nhiều vụ khiếu kiện hành chính, có số lượng án hành chính lớn.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Trong quá trình đánh giá việc thi hành Luật đất đai, tổng kết, làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo, khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với thực tế và các biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.
5. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin, tuyên truyền quy định của Luật tố tụng hành chính, nhất là thủ tục khởi kiện vụ án hành chính, việc xét xử các vụ án hành chính tại Tòa án.
6. Bộ Nội vụ:
Nghiên cứu bổ sung tiêu chí hoàn thành nghĩa vụ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính trong việc xét thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm, phê chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa.
Phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thi hành nghiêm bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực của Tòa án. 
 
7. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. 

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao:
Phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử  các vụ án hành chính; chỉ đạo chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án sang cơ quan thi hành án dân sự để theo dõi theo đúng quy định của Luật tố tụng hành chính; xem xét, giải quyết các kiến nghị của cơ quan hành chính về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án, các kiến nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; hướng dẫn thống nhất trình tự, thủ tục thi hành án hành chính đối với các trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên bác đơn yêu cầu khởi kiện của tổ chức, cá nhân.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
Phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới tăng cường kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính và việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án hành chính, bảo đảm việc thi hành án hành chính được kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật; xem xét, giải quyết các kiến nghị của cơ quan hành chính về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án, các kiến nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

10. Đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát đối với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
11. Tổ chức thực hiện
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Bộ Chính trị;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NC (2b).DTH
	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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